
Họ và tên
Quan 
hệ với 
chủ hộ

CCCD Ngày cấp Nơi cấp Xã/ phường Huyện Tỉnh
Xã/ 

phường
Huyện Tỉnh Tên công ty

1
Phan Minh 
Cường

chủ hộ ĐT 5 0911489290 168501797 04/12/2010
Công an tỉnh 

Hà Nam
Thị trấn 

Đồng Văn
Duy Tiên Hà Nam

Công ty Đầu 
tư hạ tầng và 

Đô thị 
Viglcera

Hiện đang ở nhà bố mẹ Khu tập thể ga Đồng 
Văn; chưa có nhà, đất ở thuộc quyền sở hữu; 
chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất 
ở dưới mọi hình thức, không phải là hộ 
nghèo, cận nghèo; có đăng ký hộ khẩu 
thường trú tại địa bàn quản lý.

Nguyễn Thị Bích Hằng Vợ 035193006396
Phan Khánh Linh Con
Phan Bảo Nhi Con

2 Lê Đức Thành chủ hộ ĐT 5 035088011469 01/03/2022
Cục Cảnh 
sát QLHC 
&TTXH

Duy Hải Duy Tiên Hà Nam

Công ty 
TNHH phát 
triển Bình 

Thuận

Hộ khẩu thường trú Tổ dân phố Đông Hải, 
Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam; đang sinh sống 
trên ngôi nhà diện tích 120m2 được xây dựng 
trên thửa đất 274PL 08 diện tích 658m2 mang 
tên ông Lê Quý Sinh (bố đẻ); chưa có 
đất ở thuộc quyền sở hữu; chưa được hưởng 
chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới 
mọi hình thức; không phải là hộ nghèo, cận 
nghèo

Trần Thị Bích Ngọc Vợ
Lê Đức Duy Anh Con
Lê Đức Minh Con
Lê Trần Ngọc Lam Con

3
Nguyễn Đình 
Giáp

chủ hộ ĐT 5 0978710957 038088002845 20/10/2016 Cục cảnh sát
Hoàng 
Phượng

Hoàng 
Hóa

Thanh 
Hóa

Thị trấn 
Đồng 
Văn

Duy 
Tiên

Hà 
Nam

CT TNHH 
HICO Việt 

Nam

Chưa có nhà, đất ở thuộc quyền sở hữu; chưa 
được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở 
dưới mọi hình thức; không phải là hộ nghèo, 
cận nghèo; có đăng ký hộ khẩu tạm trú tại địa 
bàn quản lý; hiện đang ở trọ tại Khu đô thị 
mới Đồng Văn

Lê Thị Nhung Vợ
Nguyễn Đình Hoàng 
Quân

Con

Nguyễn Hoàng Sơn Con

(Theo đề nghị của Công ty đầu tư hạ tầng và đô thị Viglacera tại Tờ trình số 46/CT-KHKT ngày 07/3/2023)
Dự án: Công trình KTX4A thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nghân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Danh sách bổ sung đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

STT Họ tên

Thành viên gia đình

Đối 
tượng 

SĐT

CCCD/CMND Nơi thường trú Nơi tạm trú
Nơi làm 

việc
Kết quả xác minh của UBND huyện/thành 

phố
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4
Nguyễn Nhật 
Quang

chủ hộ ĐT 5 0352861661 035097004701 12/08/2021
Cục Cảnh 
sát QLHC 
&TTXH

Nhật Tựu Kim Bảng Hà Nam

Công ty Đầu 
tư hạ tầng và 

Đô thị 
Viglcera

Đang sinh sống cùng bố mẹ tại thửa đất số 
275 tờ PL13 diện tích 236m2 ; chưa có nhà ở, 
đất ở thuộc sở hữu; chưa có nhà ở thuộc sở 
hữu của mình; chưa được hưởng chính sách 
hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức; không 
thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo do UBND xã 
quản lý

5
Nguyễn Mạnh 
Khoa

chủ hộ ĐT 5 001088034928 29/03/2021
Cục Cảnh 
sát QLHC 
&TTXH

Đại Cương Kim Bảng Hà Nam

Công ty Đầu 
tư hạ tầng và 

Đô thị 
Viglcera

Quê quán tại Hà Nội, hiện đang thuê trọ ở 
thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương, đăng ký tạm 
trú tại UBND xã từ 13/3/2023 ; chưa có nhà 
ở, đất ở thuộc sở hữu, chưa có nhà ở thuộc sở 
hữu của mình, chưa được hưởng chính sách 
hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức trên 
địa bàn xã

6
Nghiêm Văn 
Sáng

chủ hộ ĐT 5 0977769936 01087047486 13/08/2021 Cục cảnh sát Quang Trung Phủ Lý Hà Nam
CTY TNHH 
S-tec Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình, 
đang sống chung với bố mẹ đẻ tại thửa đất số 
35, tờ bản đồ PL18. Chưa được hưởng chính 
sách hỗ trợ nhà ở, đất ở. Có đăng ký hộ khẩu 
thường trú tại phường Quang Trung

Lại Thị Nhung Vợ
Nghiêm Đức Anh Con
Nghiêm Trung Hiếu Con


